
STT Ngày thi Giờ thi Phòng thi Tên học phần Mã HP
Nhóm 

HP

Số SV 

/nhóm
Cán Bộ Giảng Dạy

1 22/11/2023 7:20 RLC 211 Vật lý BT214 'M01 28 Dương Hiếu Đẩu 

2 20/11/2023 7:20 RLC 212 Vật lý BT214 'M02 31 Dương Hiếu Đẩu 

3 24/11/2023 13:30 RLC 215 Hóa học hữu cơ BT228 'M01 28 Lê Thanh Phước 

4 24/11/2023 15:00 RLC 215 Hóa học hữu cơ BT228 'M02 31 Lê Thanh Phước 

5 Vấn đáp Thực hành Hóa học hữu cơ BT229 'M01 58 Lê Thanh Phước 

6 7/12/2023 07:30 204/KH Kỹ thuật phân tích hiện đại trong CNTP NS140 'M01 38 Nguyễn Trọng Tuân 

7 7/12/2023 07:30 205/KH Kỹ thuật phân tích hiện đại trong CNTP NS140 'M02 29 Nguyễn Trọng Tuân 

8 30/11/2023 07:30 216/RLC Sinh học đại cương 2 BS111C 'M01 27 Nguyễn Thị Phi Oanh 

9 30/11/2023 13:45 216/RLC Sinh học đại cương 2 BS111C 'M02 31 Nguyễn Thị Phi Oanh 

10 31/10/2023 07:30
TH. Sinh 

học
Thực hành sinh học đại cương 2 BS211C 'M01 28 Nguyễn Thị Phi Oanh 

11 09/10/2023 13:30 TT. Vật lý Thực hành Vật lý BT215 'M01 28 Nguyễn Thị Kim Chi 

12 12/10/2023 07:00 TT. Vật lý Thực hành Vật lý BT215 'M02 32 Nguyễn Thị Kim Chi 

13 30/11/2023 15:00 215RLC
Công nghệ sinh học và chọn giống thủy 

sản
CS443C 'M01 30 Dương Thúy Yên 

14 30/11/2023 16:30 215RLC
TT. Công nghệ sinh học và chọn giống 

thủy sản
CS444C 'M01 31 Dương Thúy Yên 

15 20/11/2023 13:30
P. 

MT3/TBK
Mô hình hóa và mô phỏng trong CNTP NS135 'M01 25 Nguyễn Hoàng Dũng 

16 Thực hành sinh học đại cương 2 BS211C 'M02 31 Nguyễn Thị Kim Huê 

17 07/12/2023 14:30 201/KH Thống kê sinh học CS464C 'M01 32 Nguyễn Thị Kim Huê 

18 07/12/2023 14:30 202/KH Thống kê sinh học CS464C 'M02 39
Phạm Khánh Nguyên 

Huân 

19 30/11/2023 09:50 216RLC
Quản lý sản xuất trong công nghiệp thực 

phẩm
NS389 'M01 26 Nguyễn Hồng Phúc 

20 03/12/2023 07:30 105 TNN Sinh lý nông sản sau thu hoạch NS222 '01 45 Phạm Thị Phương Thảo 

21 06/12/2023 9:50 104/B1 Hình họa và vẽ kỹ thuật NN155 '02 60 Huỳnh Thanh Thưởng 

22 06/12/2023 9:50 105/B1 Hình họa và vẽ kỹ thuật NN155 '03 56 Huỳnh Thanh Thưởng 

23 06/12/2023 9:50 103/B1 Hình họa và vẽ kỹ thuật NN155 '01 70 Huỳnh Quốc Khanh 

24 06/11/2023 8:00 215-RLC Công nghệ lên men thực phẩm BT304C 'M01 32 Ngô Thị Phương Dung 

25 21/11/2023 9:30 217RLC Hình họa và vẽ kỹ thuật - CNTP NS143 'M01 25 Văn Minh Nhựt 

26 23/11/2023 07:00 220RLC Hình họa và vẽ kỹ thuật - CNTP NS143 'M02 20 Văn Minh Nhựt 

27 27/11/2023 13:30 202/B1 Thiết bị thu hoạch và bảo quản nông sản NS213 '01 24 Văn Minh Nhựt 

28 20/11/2023 9:50 P.101/B1 Cơ sở di truyền học CS124 '02 50 Trương Trọng Ngôn 
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29 21/11/2023 9:50 P101/B1
Công nghệ sinh học trong chọn giống 

thực vật
CS314 '01 30 Trương Trọng Ngôn 

30 28/11/2023 07:30 Phụ gia trong chế biến thực phẩm NN151 '01 35 Lý Nguyễn Bình 

31 28/11/2023 07:30 203/B1 Phụ gia trong chế biến thực phẩm NN151 '02 27 Lý Nguyễn Bình 

32 28/11/2023 10:00 303/MT
Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNTP
NN165 '02 58 Lý Nguyễn Bình 

33 30/11/2023 07:30
đang xin 

phòng
Quản lý chuỗi sản xuất thực phẩm NS269 '01 50 Lý Nguyễn Bình 

34 30/11/2023 07:30
đang xin 

phòng
Quản lý chuỗi sản xuất thực phẩm NS269 '02 49 Lý Nguyễn Bình 

35 30/11/2023 07:30
đang xin 

phòng
Quản lý chuỗi sản xuất thực phẩm NS269 '03 48 Lý Nguyễn Bình 

36 30/11/2023 07:30
đang xin 

phòng
Quản lý chuỗi sản xuất thực phẩm NS269 '04 49 Lý Nguyễn Bình 

37 27/11/2023 15:30 202 B1 Thống kê phép thí nghiệm - CNTP NN153 '01 46 Dương Thị Phượng Liên 

38 27/11/2023 15:30 203 B1 Thống kê phép thí nghiệm - CNTP NN153 '02 47 Dương Thị Phượng Liên 

39 29/11/2023 16:00 112 B1 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa NN217 '04 49 Dương Thị Phượng Liên 

40 29/11/2023 16:00 113 B1 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa NN217 '05 50 Dương Thị Phượng Liên 

41 22/11/2023 16:00 112 B1
Đánh giá cảm quan và thị hiếu người tiêu 

dùng
NS248 '01 54 Dương Thị Phượng Liên 

42 22/11/2023 16:00 113 B1
Đánh giá cảm quan và thị hiếu người tiêu 

dùng
NS248 '02 50 Dương Thị Phượng Liên 

43 27/11/2023 10:00 2.15 RLC
Phân tích cảm quan và thị hiếu người tiêu 

dùng
NS302H 'M01 26 Dương Thị Phượng Liên 

44 29/11/2023 13:30 NN104/NN Anh văn chuyên ngành - CNTP NN158 '01 49 Nguyễn Minh Thủy 

45 28/11/2023 9:50 2.15/RLC Dinh dưỡng người NS307H 'M01 25 Nguyễn Minh Thủy 

46 09/12/2023 08:30 203B1
Các quá trình hóa lý trong công nghệ 

thực phẩm
NS231 '01 62 Nguyễn Thị Thu Thủy 

47 09/12/2023 08:30 204B1
Các quá trình hóa lý trong công nghệ 

thực phẩm
NS231 '02 71 Nguyễn Thị Thu Thủy 

48 28/11/2023 15:30 205AB1 Độc chất học thực phẩm NS251 '01 61 Nguyễn Thị Thu Thủy 

49 20/11/2023 09:00 203B1 Hóa học thực phẩm NS318 '01 50 Nguyễn Thị Thu Thủy 

50 21/11/2023 09:00 203B1 Hóa học thực phẩm NS318 '02 50 Nguyễn Thị Thu Thủy 

51 22/11/2023 08:00 203B1 Hóa học thực phẩm NS318 '03 46 Nguyễn Thị Thu Thủy 

52 10/12/2023 14:00 217RLC
Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế 

biến thực phẩm
NS130H 'M01 32 Hà Thanh Toàn 

53 10/12/2023 14:00 218RLC
Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế 

biến thực phẩm
NS130H 'M02 37 Hà Thanh Toàn 

54 10/12/2023 15:30
201 D1 & 

202 D1
Nhiệt kỹ thuật NN125 '03 80 Trần Thanh Trúc 

55 08/12/2023 07:30 218RLC Kỹ thuật lạnh thực phẩm NS305H 'M01 26 Trần Thanh Trúc 

56 21/11/2023 07:30 217RLC Nhiệt kỹ thuật NN121H 'M01 28 Nguyễn Văn Mười 

57 21/11/2023 09:00 218RLC Nhiệt kỹ thuật NN121H 'M02 25 Nguyễn Văn Mười 

58 Phúc trình
Thực tập kỹ thuật cơ sở công nghệ thực 

phẩm
NS440 '01 34 Nguyễn Văn Mười 

59 06/12/2023 17:00 216RLC Sinh hóa 2 BC462C 'M01 37 Nguyễn Minh Chơn 
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60 06/12/2023 17:00 215RLC Sinh hóa 2 BC462C 'M02 31 Nguyễn Minh Chơn 

61 05/12/2023 7:00 202 B1 Kỹ thuật phân tích và thiết bị CS126 '01 61 Nguyễn Minh Chơn 

62 05/12/2023 17:00 215RLC Chất điều hòa sinh trưởng thực vật CS343 '01 40 Nguyễn Minh Chơn 

63 05/12/2023 17:00 216RLC Chất điều hòa sinh trưởng thực vật CS343 '02 44 Nguyễn Minh Chơn 

64 20/11/2023 13:30 205/B1 Nhập môn công nghệ sinh học CS302 '01 37 Trần Nhân Dũng 

65 22/11/2023 9:50 RLC-E Nhập môn công nghệ sinh học CS302E '01 37 Trần Nhân Dũng 

66 21/11/2023 9:50 401/D2 Chuyên đề công nghệ sinh học 1 BT225 'M01 44 Nguyễn Văn Thành 

67 14/11/2023 15:20 204/B1 Vi sinh học công nghiệp CS104 '01 69 Nguyễn Văn Thành 

68 14/11/2023 13:30 204/B1 Vi sinh học công nghiệp CS104 '02 78 Nguyễn Văn Thành 

69 10/11/2023 9:50 208/C1 Lên men thực phẩm CS318 '01 71 Nguyễn Văn Thành 

70 10/11/2023 15:20 208/C1 Lên men thực phẩm CS318 '02 71 Nguyễn Văn Thành 

71 09/11/2023 15:20 208/C1 Lên men thực phẩm CS318 '03 71 Nguyễn Văn Thành 

72 15/11/2023 13:30 205/B1 Báo cáo chuyên đề công nghệ sinh học CS326 '01 50 Nguyễn Văn Thành 

73 04/12/2023 9:00 202/B1 Anh văn chuyên ngành - CNTP NN158 '02 12 Nhan Minh Trí 

74 02/12/2023 14:00 105/NN
Nguyên lý bảo quản và chế biến thực 

phẩm
NN180 '01 59 Nhan Minh Trí 

75 02/12/2023 14:00 106/NN
Nguyên lý bảo quản và chế biến thực 

phẩm
NN180 '02 50 Nhan Minh Trí 

76 23/11/2013 7:30 402/TS Kỹ thuật thông gió kho bảo quản NS259 '01 31 Nhan Minh Trí 

77 24/11/2023 8.00 105/NN Thực tập kỹ thuật sau thu hoạch (PTN) NS391 '01 29 Nhan Minh Trí 

78 05/12/2023 15.00 105/NN Công nghệ chế biến sản phẩm từ ngũ cốc NS393 '01 35 Nhan Minh Trí 

79 05/12/2023 15.00 106/NN Công nghệ chế biến sản phẩm từ ngũ cốc NS393 '02 37 Nhan Minh Trí 

80 22/11/2023 10:00 208/C1 Nước cấp, nước thải kỹ nghệ NN167 '02 15 Phan Thị Thanh Quế 

81 02/12/2023 7:15 207/C1 Công nghệ chế biến thủy và hải sản NN219 '03 68 Phan Thị Thanh Quế 

82 02/12/2023 7:15 206/C1 Công nghệ chế biến thủy và hải sản NN219 '04 65 Phan Thị Thanh Quế 

83 08/12/2023 8:00 208/C1 Bao bì thực phẩm NN226 '01 42 Phan Thị Thanh Quế 

84 07/12/2023 13:30 202/B1
Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNTP
NN165 '01 60 Nguyễn Công Hà 

85 07/12/2023 7:00 202/B1
Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế 

biến thực phẩm
NS114 '01 45 Nguyễn Công Hà 

86 06/12/2023 7:00 201/B1
Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát
NS244 '01 55 Nguyễn Công Hà 

87 06/12/2023 13:30 105/NN
Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát
NS244 '02 60 Nguyễn Công Hà 

88 05/12/2023 15:20 204/NN
Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát
NS244 '03 50 Nguyễn Công Hà 

89 23/11/2023 14:00 202/C2 Hóa học thực phẩm NN144 '01 27 Huỳnh Thị Phương Loan 

90 21/11/2023 7:00 216RLC Hóa học thực phẩm NS124H 'M01 32 Huỳnh Thị Phương Loan 
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91 23/11/2023 7:00 217RLC Hóa học thực phẩm NS124H 'M02 37 Huỳnh Thị Phương Loan 

92 21/11/2023 14:00 215RLC Phụ gia trong chế biến thực phẩm NS300H 'M01 25 Huỳnh Thị Phương Loan 

93 24/11/2023 14:00 206/NN Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo NS330 '03 50 Huỳnh Thị Phương Loan 

94 20/11/2023 7:00 203/B1 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo NS330 '04 50 Huỳnh Thị Phương Loan 

95 23/11/2023 15:30 203/B1 Công nghệ chế biến thịt và gia cầm NS331 '02 42 Huỳnh Thị Phương Loan 

96 22/11/2023 10:00 110/C2 Công nghệ sau thu hoạch súc sản NS388 '01 40 Huỳnh Thị Phương Loan 

97 17/11/2023 8:00 218/RLC TT. Công nghệ lên men thực phẩm BT404C 'M01 33 Trần Vũ Phương 

98 12/11/2023 14:00 321/RLC Thực hành Vi sinh học công nghiệp CS105 '01 70 Trần Vũ Phương 

12/11/2023 14:30 321/RLC Thực hành Vi sinh học công nghiệp CS105 '01 71 Trần Vũ Phương 

99 28/11/2023 15:20 204/B1 Vi sinh học thực phẩm CS214 '01 44 Trần Vũ Phương 

100 28/11/2023 15:20 204/B1 Vi sinh học thực phẩm CS214 '02 61 Trần Vũ Phương 

101 07/12/2023 13:30 205AB1 Công nghệ chế biến thủy và hải sản NN219 '01 55 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

102 07/12/2023 7:00 205AB1 Công nghệ chế biến thủy và hải sản NN219 '02 55 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

103 05/12/2023 7:00 205AB1 Công nghệ chế biến rau củ quả NS239 '01 59 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

104 08/12/2023 10:00 202B1 Công nghệ chế biến rau củ quả NS239 '02 56 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

105 06/12/2023 13:30 103/NN Công nghệ chế biến rau củ quả NS239 '03 49 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

106 04/12/2023 10:00 205B1 Công nghệ chế biến rau củ quả NS239 '04 77 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

107 08/12/2023 15:30 302TS
Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát
NS244 '04 48 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

108 05/12/2023 13:30 302TS
Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát
NS244 '05 49 Bùi Thị Quỳnh Hoa 

109 30/11/2023 8:50 204/B1 Vi sinh học đại cương CS112 '02 80 Nguyễn Bảo Lộc 

110 01/12/2023 13:30 103/C2 Vi sinh học đại cương CS112 '03 34 Nguyễn Bảo Lộc 

111 23/11/2023 8:50 204/B1 Thực hành Vi sinh học đại cương CS113 '02 75 Nguyễn Bảo Lộc 

112 28/11/2023 15:20 203/TS Vi sinh thực phẩm NS319 '01 51 Nguyễn Bảo Lộc 

113 27/11/2023 9:50 301/TS Vi sinh thực phẩm NS319 '02 47 Nguyễn Bảo Lộc 

114 08/12/2023 15:20 202/B1
Các quá trình và thiết bị cơ bản trong bảo 

quản và chế biến thực phẩm 1
NS232 '03 50 Đoàn Anh Dũng 

115 13/12/2023 13:30 101/NN Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo NS330 '01 64 Đoàn Anh Dũng 

116 12/12/2023 15:20 203/B1 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo NS330 '02 52 Đoàn Anh Dũng 

117 Báo cáo Đồ án Kỹ thuật thực phẩm NN164 '01 102 Tống Thị Ánh Ngọc 

118 30/11/2023 9:50 105/NN
An toàn và ô nhiễm trong sản xuất thực 

phẩm
NN166 '01 39 Tống Thị Ánh Ngọc 

119 08/12/2023 215+216/NN Vi sinh thực phẩm NS125H 'M01 38 Tống Thị Ánh Ngọc 

120 08/12/2023 215+216/NN Vi sinh thực phẩm NS125H 'M02 30 Tống Thị Ánh Ngọc 
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121 06/12/2023 7:00
207/C1

208//C1
Quản lý chất lượng và luật thực phẩm NS328 '01 76 Tống Thị Ánh Ngọc 

122 06/12/2023 13:30
204/B1, 

205/B1
Nấm học A CS203 '01 65 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

123 05/12/2023 13:30 105/B1 An toàn trong thực phẩm và môi trường CS303 '01 70 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

124 05/12/2023 13:30 106/B1 An toàn trong thực phẩm và môi trường CS303 '02 50 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

125 11/12/2023 9:50 105/B1 Nấm học CS316 '01 79 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

126 11/12/2023 9:50 106/B1 Nấm học CS316 '02 69 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

11/12/2023 9:50 107/B1 Nấm học CS316 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

127 Báo cáo Luận văn tốt nghiệp - CNSH CS323 '01 56 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

128 08/12/2023 9:50 105/B1 Công nghệ sinh học thực phẩm CS329 '01 76 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

129 08/12/2023 9:50 106/B1 Công nghệ sinh học thực phẩm CS329 '02 85 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

08/12/2023 9:50 107/B1 Công nghệ sinh học thực phẩm CS329 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

130 29/11/2023 9:50 201/B1 Sinh thái Vi sinh vật CS347 '01 21 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

131 20/11/2023 9:50 102/B1 Cơ sở di truyền học CS124 '01 40 Nguyễn Thị Pha 

132 30/11/2023 9:50 103/B1 Công nghệ di truyền CS320 '01 39 Nguyễn Thị Pha 

133 30/11/2023 9:50 104/B1 Công nghệ di truyền CS320 '02 45 Nguyễn Thị Pha 

134 29/11/2023 9:50 105/B1 Nuôi cấy mô tế bào thực vật và động vật CS327 '01 74 Nguyễn Thị Pha 

135 02/11/2023 14:00 P.2.05/RLC Thực hành Vi sinh học đại cương CS113 '01 89 Nguyễn Thị Liên 

136 03/11/2023 14:00 P.2.05/RLC TT. Nấm học CS317 '01 74 Nguyễn Thị Liên 

137 04/11/2023 8:00 P.2.05/RLC TT. Nấm học CS317 '02 75 Nguyễn Thị Liên 

138 04/11/2023 14:00 P.2.05/RLC TT. Nấm học CS317 '03 70 Nguyễn Thị Liên 

139 07/12/2023 16:00 203B1 Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao NN296 '01 52 Lâm Thị Việt Hà 

140 07/12/2023 16:00 205AB1 Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao NN296 '02 55 Lâm Thị Việt Hà 

141 07/12/2-23 16:00 301TS Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao NN296 '03 49 Lâm Thị Việt Hà 

142 29/11/2023 7:00 208B1 Dinh dưỡng người NN207 '01 62
Nguyễn Nhật Minh 

Phương 

143 25/11/2023 14:00 206, 207/B1 TT. Công nghệ thực phẩm (PTN) NN214 '01 172
Nguyễn Nhật Minh 

Phương 

144 30/11/2023 13:30 206B1 Kỹ thuật chế biến nhiệt thực phẩm NS323 '01 59
Nguyễn Nhật Minh 

Phương 

145 01/12/2023 15:00 103B1
Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong sản 

xuất thực phẩm
NS339 '01 35

Nguyễn Nhật Minh 

Phương 

146 05/12/2023 09:50 204+205/B1 Phương pháp phân tích vi sinh vật CS118 '01 71 Huỳnh Xuân Phong 

147 03/12/2023 16:00 RLC 3.21 TT. Phương pháp phân tích vi sinh vật CS119 '01 77 Trần Vũ Phương

148 03/11/2023 17:15
1.06+1.07+3

.20/RLC
TT. Vi sinh học thực phẩm CS215 '01 112 Huỳnh Xuân Phong 

149 10/11/2023
17:15

và 17:45

1.06+1.07+3

.20/RLC
TT. Lên men thực phẩm CS319 '01 205 Huỳnh Xuân Phong 
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150 Luận văn tốt nghiệp - VSV CS341 '01 2 Huỳnh Xuân Phong 

151 06/12/2023 08:00 217/RLC Vi sinh đại cương MI301C 'M01 27 Huỳnh Xuân Phong 

152 06/12/2023 08:00 216/RLC Vi sinh đại cương MI301C 'M02 29 Huỳnh Xuân Phong 

15322/11/2023
23/11/202314:00 P3.05 RLC Thực hành Sinh hóa 2 BT231 'M01 68 Võ Văn Song Toàn 

154 25/11/2023
8:00 và 

9:00
P3.05 RLC TT. Protein và Enzim học CS312 '01 80 Võ Văn Song Toàn 

155 24/11/2023
8:00 và 

9:00
P3.05 RLC TT. Protein và Enzim học CS312 '02 49 Võ Văn Song Toàn 

156 23/11/2023 9:00 206/B1 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa NN217 '01 47 Phan Nguyễn Trang 

157 23/11/2023 9:00 207/B1 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa NN217 '02 49 Phan Nguyễn Trang 

158 23/11/2023 9:00 207/B1 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa NN217 '03 35 Phan Nguyễn Trang 

159
Mời giảng 

nước ngoài
Kỹ thuật lên men thực phẩm NS306H 'M01 25

Prof. Apichat Boontawan 

(Thái Lan)

160 23/11/2023 7:30 206/B1 Kỹ thuật lên men thực phẩm NS326 '01 60 Phan Nguyễn Trang 

161 23/11/2023 7:30 207/B1 Kỹ thuật lên men thực phẩm NS326 '02 50 Phan Nguyễn Trang 

162 Báo cáo Luận văn tốt nghiệp - CNTP NS501H 'M01 17 Phan Nguyễn Trang 

163 Báo cáo Luận văn tốt nghiệp - CNTP NS503 '01 48 Phan Nguyễn Trang 

164 26/10/2023 8:00 406/RLC TT. Cơ sở di truyền học CS125 '01 50 Trương Thị Bích Vân 

165 26/10/2023 9:00 406/RLC TT. Cơ sở di truyền học CS125 '02 27 Trương Thị Bích Vân 

166 28/11/2023 10:00 2.20/RLC Virus học đại cương MM413C 'M01 39 Trương Thị Bích Vân 

167 28/11/2023 10:00 2.21/RLC Virus học đại cương MM413C 'M02 34 Trương Thị Bích Vân 

168
Bài thu 

hoạch
TT. Virus học đại cương MM414C 'M01 38 Trương Thị Bích Vân 

169
Bài thu 

hoạch
TT. Virus học đại cương MM414C 'M02 32 Trương Thị Bích Vân 

170 28/11/2023 13:30 401/D2 Công nghệ sinh học căn bản BT216 'M01 37 Nguyễn Đắc Khoa 

171 23/11/2023 08:50 215RLC Công nghệ sinh học căn bản BT216 'M02 32 Nguyễn Đắc Khoa 

172 22/11/2023 13:30 201/B1 Anh văn chuyên ngành - CNSH CS110 '01 57 Nguyễn Đắc Khoa 

173 30/11/2023 13:30 203/B1 Anh văn chuyên ngành - CNSH CS110 '02 57 Nguyễn Đắc Khoa 

174 29/11/2023 07:00 402/D2 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp HR486C 'M01 43 Nguyễn Đắc Khoa 

175 20/11/2023 07:00 201/B1 
Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNSH
CS109 '01 49 Trần Ngọc Quý 

176 20/11/2023 07:00 202/B1 
Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNSH
CS109 '02 44 Trần Ngọc Quý 

177 28/11/2023 07:00 207/C1 Sinh hóa CS114 '01 45 Trần Ngọc Quý 

28/11/2023 07:00 208/C1 Sinh hóa CS114 2 30 Trần Ngọc Quý 

178 24/11/2023 15:30 207/C1 Thực hành Sinh hóa CS115 '01 45 Trần Ngọc Quý 

24/11/2023 15:30 208/C1 Thực hành Sinh hóa CS115 2 30 Trần Ngọc Quý 
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179 28/11/2023 08:00 402/D2 Công nghệ di truyền BT223 'M01 44 Đỗ Tấn Khang 

180 30/11/2023 08:00 402/D2 Phương pháp nghiên cứu khoa học BT300C 'M01 40 Đỗ Tấn Khang 

181 29/11/2023 10:00 205/RLC Phương pháp nghiên cứu khoa học BT300C 'M02 32 Đỗ Tấn Khang 

182 27/11/2023 14:00
Phòng máy 

tính
Tin sinh học BT303C 'M01 44 Đỗ Tấn Khang 

183 Báo cáo Luận văn tốt nghiệp BT499C 'M01 33 Đỗ Tấn Khang 

184 23/11/2023 03:30 205/B1 Chẩn đoán phân tử CS209 '01 77 Đỗ Tấn Khang 

185 24/11/2023 13:30 205/B1 Chẩn đoán phân tử CS209 '02 50 Đỗ Tấn Khang 

186 07/12/2023 17:00 RLC306 TT. Kỹ thuật phân tích và thiết bị CS127 '01 64 Nguyễn Đức Độ 

187 01/12/2023 13:30 204/B1 Protein và Enzim học CS311 '01 58 Nguyễn Đức Độ 

188 04/12/2023 15:20 204/B1 Protein và Enzim học CS311 '02 80 Nguyễn Đức Độ 

189 07/12/2023 7:15 205/B1 Vi sinh học môi trường CS106 '01 17 Đỗ Thị Xuân 

190 07/12/2023 10:00 201/B1 Vi sinh học môi trường CS106 '02 36 Đỗ Thị Xuân 

191 Báo cáo Thực hành Vi sinh học môi trường CS107 '01 105 Đỗ Thị Xuân 

192 06/12/2023 13:45 203/B1 Vi sinh vật nông nghiệp CS345 '01 31 Đỗ Thị Xuân 

193 29/11/2023 14:00 402/D2 Công nghệ sinh học trong y dược BT218 'M01 44 Trần Thị Thanh Khương 

194 04/12/2023 14:00 P.201/B1 Công nghệ sinh học trong y dược CS344 '01 49 Trần Thị Thanh Khương 

195 04/12/2023 14:00 P.202/B1 Công nghệ sinh học trong y dược CS344 '02 49 Trần Thị Thanh Khương 

196 04/12/2023 14:00 P.203/B1 Công nghệ sinh học trong y dược CS344 '03 48 Trần Thị Thanh Khương 

197 04/12/2023 14:00 P.204/B1 Công nghệ sinh học trong y dược CS344 '04 45 Trần Thị Thanh Khương 

198 29/11/2023 09:00 202/B1 Sinh học phân tử CS102 '01 55 Nguyễn Phạm Anh Thi 

199 26/9/2023 14:00 4.06/RLC Thực hành Sinh học phân tử CS103 '01 53 Nguyễn Phạm Anh Thi 

200 08/12/2023 08:00 PMT3/D1 Tin sinh học CS313 '01 49 Nguyễn Phạm Anh Thi 

201 08/12/2023 10:00 PMT3/D1 Tin sinh học CS313 '02 48 Nguyễn Phạm Anh Thi 

202 07/12/2023 09:00 105-106/B1 Vi sinh học đại cương CS112 '01 80 Trần Thị Giang 

203 09/12/2023 09:00 203-204/C1 Công nghệ sinh học trong môi trường CS212 '01 82 Trần Thị Giang 

204 09/12/2023 09:00 206-207/C1 Công nghệ sinh học trong môi trường CS212 '02 84 Trần Thị Giang 

205 24/11/2023 09:50 RLC 4.10 Tin học ứng dụng - CNTP NN157 '01 24 Trần Chí Nhân 

206 22/11/2023 13:30 RLC 4.10 Tin học ứng dụng - CNTP NN157E '01 25 Trần Chí Nhân 

207 30/11/2023 15:30 RLC 2.17 Các quá trình truyền khối NS129H 'M01 33 Trần Chí Nhân 

208 29/11/2023 09:50 RLC 2.17 Các quá trình truyền khối NS129H 'M02 37 Trần Chí Nhân 

209 07/12/2023 09:50 106/KNN
Các quá trình và thiết bị cơ bản trong bảo 

quản và chế biến thực phẩm 1
NS232 '01 25 Trần Chí Nhân 
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210 21/11/2023 13:30 201/B1
Các quá trình và thiết bị cơ bản trong bảo 

quản và chế biến thực phẩm 2
NS233 '01 43 Trần Chí Nhân 

211 Báo cáo TT. Công nghệ di truyền BT217 'M01 45 Bùi Thanh Liêm 

212 Báo cáo Thực tập cơ sở sản xuất BT480C 'M01 38 Bùi Thanh Liêm 

213 Báo cáo Thực hành Công nghệ di truyền CS211 '01 28 Bùi Thanh Liêm 

214 Báo cáo Thực hành Công nghệ di truyền CS211 '02 43 Bùi Thanh Liêm 

215 Báo cáo
TT. Nuôi cấy mô tế bào thực vật và động 

vật
CS328 '01 52 Bùi Thanh Liêm 

216 Báo cáo
TT. Nuôi cấy mô tế bào thực vật và động 

vật
CS328 '02 30 Bùi Thanh Liêm 

217 30/11/2023 15:30 107/B1 Nhiệt kỹ thuật NN125 '01 61 Trần Bạch Long 

218 30/11/2023 15:30 108/B1 Nhiệt kỹ thuật NN125 '02 70 Trần Bạch Long 

219 30/11/2023 15:30 106/B1 Nhiệt kỹ thuật NN125 'F01 39 Trần Bạch Long 

220 23/11/2023 10:00 107/B1 Vật lý học thực phẩm NN152 '01 55 Trần Bạch Long 

221 28/11/2023 10:00 108/B1
Các quá trình và thiết bị cơ bản trong bảo 

quản và chế biến thực phẩm 1
NS232 '02 50 Trần Bạch Long 

222 30/11/2023 13:30 204/B1 Vi sinh học y dược CS213 '01 15 Huỳnh Văn Tiền 

223 30/11/2023 08:00 215/RLC Máy và thiết bị chế biến thực phẩm NS136 'M01 31 Châu Thanh Tuấn 

224 29/11/2023 08:00 217/RLC Máy và thiết bị chế biến thực phẩm NS136 'M02 37 Châu Thanh Tuấn 

225 28/11/2023 13:00 204/B1 Kỹ thuật lạnh thực phẩm NS324 '01 45 Châu Thanh Tuấn 
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